TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ                                                    GV KIỀU THANH BẮC

Ngày soạn:

Ngày lên lớp:


Tiết 45: CÁC LOẠI QUANG PHỔ

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức

1.Kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo và công dụng của một máy quang phổ lăng kín.

- Mô tả được quang phổ liên tục, quảng phổ vạch hấp thụ và hấp xạ và hấp thụ là gì và đặc điểm chính của mối loại quang phổ này..
2.Kĩ năng:


- Vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập trong SGK

3.Thái độ:  

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học.

4. Định hướng phát triển năng lực của học sinh:


- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,  năng lực hợp tác; năng lực tính toán .

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


- GV: Máy tính, máy chiếu, PHT, các dụng cụ thí nghiệm cần thiết.

- HS: Đồ dùng học tập, tư liệu học tập, chuẩn bị trước các yêu cầu về nhà của giáo viên,...

- Tổ chức lớp: Chia lớp thành 4 nhóm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MÔ TẢ CHUNG CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG

	STT
	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời gian

	1
	Khởi động
	Hoạt động 1
	Kiểm tra kiến thức cũ 
	5’

	2
	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Tìm hiểu về máy quang phổ
	30’

	
	
	Hoạt động 3
	Tìm hiểu về quang phổ phát xạ
	

	
	
	Hoạt động 4
	Tìm hiểu về quang phổ hấp thụ
	

	3
	Luyện tập 
	Hoạt động 5
	Củng cố kiến thức
	5’

	4
	Vận dụng
	Hoạt động 6
	Làm bài tập vận dụng
	5’



1. Hoạt động đặt vấn đề/xuất phát/khởi động - Thời gian 5’

- Mục tiêu: ôn tập kiến thức cũ


- Hình thức học tập: nhóm


- Phương tiện: bảng phụ hoặc máy chiếu 


- Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:

Hiện tượng tán sắc ánh sáng?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Đại diện 1 nhóm lên bào cáo cách tiến hành, các nhóm khác nghe, phản biện, đống góp. GV chốt phương án thực hiện,

- GV chốt kiến thức, nhận xét về , đánh giá hoạt động chuẩn bị nhiệm vụ học tập của HS ở nhà



	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện 1 nhóm trình bày.

- Học sinh các nhóm khác thảo luận.

- Nhận xét về kết quả tìm được của các nhóm.



2. Hoạt động hình thành kiến thức mới - Thời gian: 30’

2.1. Hoạt động 2: - Thời gian 10’

- Mục tiêu: Nắm được cấu tạo của máy quang phổ lăng khính

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Trình  cấu tạo của máy quang phổ lăng kính?


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, rút  ra nhận xét, kết luận

- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện

- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức, lưu ý đên sai số thường gặp.
I. Máy quang phổ

- Là dụng cụ dùng để phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc.

- Gồm 3 bộ phận chính:

1. Ống chuẩn trực

- Gồm TKHT L1, khe hẹp F đặt tại tiêu điểm chính của L1.

- Tạo ra chùm song song.

2. Hệ tán sắc

- Gồm 1 (hoặc 2, 3) lăng kính.

- Phân tán chùm sáng thành những thành phần đơn sắc, song song.

3. Buồng tối

- Là một hộp kín, gồm TKHT L2, tấm phim ảnh K (hoặc kính ảnh) đặt ở mặt phẳng tiêu của L2.

- Hứng ảnh của các thành phần đơn sắc khi qua lăng kính P: vạch quang phổ.

- Tập hợp các vạch quang phổ chụp được làm thành quang phổ của nguồn F.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


+ Định hướng hoạt động tiếp nối:  

2.2. Hoạt động 3: - Thời gian: 10’

- Mục tiêu: Nắm được khái niệm quang phổ phát xạ và đặc điểm

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:
	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Các loại quang phổ vạch phát xạ?


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, rút  ra nhận xét, kết luận

- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện

- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức.
II. Quang phổ phát xạ

- Quang phổ phát xạ của một chất là quang phổ của ánh sáng do chất đó phát ra, khi được nung nóng đến nhiệt độ cao.

- Có thể chia thành 2 loại:
a. Quang phổ liên tục

- Là quang phổ mà trên đó không có vạch quang phổ, và chỉ gồm một dải có màu thay đổi một cách liên tục.

- Do mọi chất rắn, lỏng, khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.

b. Quang phổ vạch

- Là quang phổ chỉ chứa những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

- Do các chất khí ở áp suất thấp khi bị kích thích phát ra.

- Quang phổ vạch của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau (số lượng các vạch, vị trí và độ sáng các vạch), đặc trưng cho nguyên tố đó.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


2.3. Hoạt động 4: - Thời gian: 10’

- Mục tiêu: Nắm được quang phổ hấp thụ

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Quang phổ hấp thụ là gì? Trình bày cách tạo ra quang phổ hấp thụ. Đặc điểm của quang phổ hấp thụ là gì?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, rút  ra nhận xét, kết luận

- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện

- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức.
III. Quang phổ hấp thụ

- Quang phổ liên tục, thiếu các bức xạ do bị dung dịch hấp thụ, được gọi là quang phổ hấp thụ của dung dịch.

- Các chất rắn, lỏng và khí đều cho quang phổ hấp thụ.
- Quang phổ hấp thụ của chất khí chỉ chứa các vạch hấp thụ. Quang phổ của chất lỏng và chất rắn chứa các “đám” gồm cách vạch hấp thụ nối tiếp nhau một cách liên tục.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


3. Luyện tập. Thời gian: 8’

Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

4. Vận dụng. Thời gian: 2’
1.  Máy quang phổ là dụng cụ dùng để:

A. đo bước sóng các vạch quang phổ.

B. phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc.

C. quan sát và chụp quang phổ của các vât .  D. đo cường độ sáng của các vạch quanh phổ.


2. Quang phổ liên tục của một vật phụ tuộc vào


A. bản chất của vật nóng sáng               B. nhiệt độ của vật sáng


C. nhiệt độ à bản chất của vật sáng.      D. thành phần cấu tạo của vật sáng
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ XUNG (NẾU CÓ)
Ngày soạn:




Ngày lên lớp:


Tiết 46. TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức:

- Nêu được bản chất, tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

- Nêu được rằng: tia hồng ngoại và tia tử ngoại có cùng bản chất với ánh sáng thông thường, chỉ khác ở một điểm là không kích thích được thần kinh thị giác, là vì có bước sóng (đúng hơn là tần số) khác với ánh sáng khả kiến
2.Kĩ năng:


- Vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập trong SGK

3.Thái độ:  

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học.

4. Định hướng phát triển năng lực của học sinh:


- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,  năng lực hợp tác; năng lực tính toán .

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


- GV: Máy tính, máy chiếu, PHT, các dụng cụ thí nghiệm cần thiết.

- HS: Đồ dùng học tập, tư liệu học tập, chuẩn bị trước các yêu cầu về nhà của giáo viên,...

- Tổ chức lớp: Chia lớp thành 4 nhóm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MÔ TẢ CHUNG CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG

	STT
	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời gian

	1
	Khởi động
	Hoạt động 1
	Kiểm tra kiến thức cũ 
	5’

	2
	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Tìm hiểu thí nghiệm phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại
	30’

	
	
	Hoạt động 3
	Tìm hiểu bản chất và tính chất chung của tia hồng ngoại và tử ngoại
	

	
	
	Hoạt động 4
	Tìm hiểu về tia hồng ngoại


	

	
	
	Hoạt động 5
	Tìm hiểu về tia tử ngoại
	

	3
	Luyện tập Vận dụng
	Hoạt động 6
	Củng cố giao nhiệm vụ về nhà
	10’



1. Hoạt động đặt vấn đề/xuất phát/khởi động - Thời gian 5’

- Mục tiêu: Tạo hứng thú đi tìm hiểu vấn đề

- Hình thức học tập: nhóm


- Phương tiện: bảng phụ hoặc máy chiếu 


- Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:

Máy quang phổ là gì? Nêu các loại quang phổ

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Đại diện 1 nhóm lên bào cáo cách tiến hành, các nhóm khác nghe, phản biện, đống góp. GV chốt phương án thực hiện,

- GV chốt kiến thức, nhận xét về , đánh giá hoạt động chuẩn bị nhiệm vụ học tập của HS ở nhà



	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện 1 nhóm trình bày.

- Học sinh các nhóm khác thảo luận.

- Nhận xét về kết quả tìm được của các nhóm.



2. Hoạt động hình thành kiến thức mới - Thời gian: 30’

2.1. Hoạt động 2: - Thời gian 10’

- Mục tiêu: Biết về thí nghiệm phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Ngoài vùng ánh sáng nhìn thấy thì còn có bức xạ nào khác nữa không?


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, rút  ra nhận xét, kết luận

- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện

- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức.
I. Phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại

[image: image14.bmp]
- Đưa mối hàn của cặp nhiệt điện:

+ Vùng từ Đ ( T: kim điện kế bị lệch.

+ Đưa ra khỏi đầu Đ (A): kim điện kế vẫn lệch.

+ Đưa ra khỏi đầu T (B): kim điện kế vẫn tiếp tục lệch.

+ Thay màn M bằng một tấm bìa có phủ bột huỳnh quang ( ở phần màu tím và phần kéo dài của quang phổ khỏi màu tím ( phát sáng rất mạnh.
- Vậy, ở ngoài quang phổ ánh sáng nhìn thấy được, ở cả hai đầu đỏ và tím, còn có những bức xạ mà mắt không trông thấy, nhưng mối hàn của cặp nhiệt điện và bột huỳnh quang phát hiện được.

- Bức xạ ở điểm A: bức xạ (hay tia) hồng ngoại.

- Bức xạ ở điểm B: bức xạ (hay tia) tử ngoại.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


+ Định hướng hoạt động tiếp nối:  

2.2. Hoạt động 3: - Thời gian: 10’

- Mục tiêu: Nắm được bản chất và tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Tia hồng ngoại và tử ngoại có bản chất và tính chất gì?


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, rút  ra nhận xét, kết luận

- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện

- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức.
II. Bản chất và tính chất chung của tia hồng ngoại và tử ngoại

1. Bản chất

- Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có cùng bản chất với ánh sáng thông thường, và chỉ khác ở chỗ, không nhìn thấy được.

2. Tính chất

- Chúng tuân theo các định luật: truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ, và cũng gây được hiện tượng nhiễu xạ, giao thoa như ánh sáng thông thường

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


2.3. Hoạt động 4: - Thời gian: 10’

- Mục tiêu: Hiểu về tia hồng ngoại

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Cách tạo ra tia hồng ngoại và nêu tính chất, công dụng của nó?


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, rút  ra nhận xét, kết luận

- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện

- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức.
III. Tia hồng ngoại

1. Cách tạo

- Mọi vật có nhiệt độ cao hơn 0K đều phát ra tia hồng ngoại.

- Vật có nhiệt độ cao hơn môi trường xung quanh thì phát bức xạ hồng ngoại ra môi trường.

- Nguồn phát tia hồng ngoại thông dụng: bóng đèn dây tóc, bếp ga, bếp than, điôt hồng ngoại…

2. Tính chất và công dụng

- Tác dụng nhiệt rất mạnh ( sấy khô, sưởi ấm…

- Gây một số phản ứng hoá học ( chụp ảnh hồng ngoại.

- Có thể biến điệu như sóng điện từ cao tần ( điều khiển dùng hồng ngoại.

- Trong lĩnh vực quân sự.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


2.4. Hoạt động 5: - Thời gian: 10’

- Mục tiêu: Hiểu về tia tử ngoại

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Cách tạo ra tử ngoại và nêu tính chất, công dụng của nó?


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, rút  ra nhận xét, kết luận

- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện

- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức.
IV. Tia tử ngoại

1. Nguồn tia tử ngoại

- Những vật có nhiệt độ cao (từ 2000oC trở lên) đều phát tia tử ngoại.

- Nguồn phát thông thường: hồ quang điện, Mặt trời, phổ biến là đèn hơi thuỷ ngân.

2. Tính chất

- Tác dụng lên phim ảnh.

- Kích thích sự phát quang của nhiều chất.

- Kích thích nhiều phản ứng hoá học.

- Làm ion hoá không khí và nhiều chất khí khác.

- Tác dụng sinh học.
3. Sự hấp thụ

- Bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh.

- Thạch anh, nước hấp thụ mạnh các tia từ ngoại có bước sóng ngắn hơn.

- Tần ozon hấp thụ hầu hết các tia tử ngoại có bước sóng dưới 300nm.

4. Công dụng

- Trong y học: tiệt trùng, chữa bệnh còi xương.

- Trong CN thực phẩm: tiệt trùng thực phẩm.

- CN cơ khí: tìm vết nứt trên bề mặt các vật bằng kim loại.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


3. Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà. Thời gian: 10’

1. Thí nghiệm với as đơn sức của Niu ton nhằm CM

A. sự tồn tại của as đơn sắc
B. lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng

C. ánh sáng mặt trời không phải là ánh sáng dơn sắc

D. ánh sang có bất kì màu gì khi đi qua lăng kính cũng bị lệch về đáy

IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ XUNG (NẾU CÓ)
Ngày soạn:




Ngày lên lớp:


Tiết 47. TIA X

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức:

- Nêu được cách tạo, tính chất và bản chất tia X.


- Nhớ được một số ứng dụng quan trọng của tia X.

- Thấy được sự rộng lớn của phổ sóng điện từ, do đó thấy được sự cần thiết phải chia phổ ấy thành các miền, theo kĩ thuật sử dụng để nghiên cứu và ứng dụng sóng điện từ trong mỗi miền.
2.Kĩ năng: - Vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập trong SGK
3.Thái độ  

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học.

4. Định hướng phát triển năng lực của học sinh



- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,  năng lực hợp tác; năng lực tính toán .

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


- GV: Máy tính, máy chiếu, PHT, các dụng cụ thí nghiệm cần thiết.

- HS: Đồ dùng học tập, tư liệu học tập, chuẩn bị trước các yêu cầu về nhà của giáo viên,...

- Tổ chức lớp: Chia lớp thành 4 nhóm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MÔ TẢ CHUNG CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG

	STT
	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời gian

	1
	Khởi động
	Hoạt động 1
	Kiểm tra kiến thức cũ 
	5’

	2
	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Tìm hiểu phát hiện về tia X
	30’

	
	
	Hoạt động 3
	Tìm hiểu về cách tạo tia X
	

	
	
	Hoạt động 4
	Tìm hiểu về bản chất và tính chất của tia X


	

	
	
	
	
	

	3
	Luyện tập Vận dụng
	Hoạt động 5
	Củng cố giao nhiệm vụ về nhà
	10’



1. Hoạt động đặt vấn đề/xuất phát/khởi động - Thời gian 5’

- Mục tiêu: Tạo hứng thú đi tìm hiểu vấn đề

- Hình thức học tập: nhóm


- Phương tiện: bảng phụ hoặc máy chiếu 


- Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:

Tia tử ngoại là gì? Tính chất và công dụng của tia tử ngoại?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Đại diện 1 nhóm lên bào cáo cách tiến hành, các nhóm khác nghe, phản biện, đống góp. GV chốt phương án thực hiện,

- GV chốt kiến thức, nhận xét về , đánh giá hoạt động chuẩn bị nhiệm vụ học tập của HS ở nhà



	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện 1 nhóm trình bày.

- Học sinh các nhóm khác thảo luận.

- Nhận xét về kết quả tìm được của các nhóm.



2. Hoạt động hình thành kiến thức mới - Thời gian: 30’

2.1. Hoạt động 2: - Thời gian 10’

- Mục tiêu: Biết về thí nghiệm của Rơn nghen tạo ra tia x

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Tia x là gì? Nó do ai tìm ra?


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, rút  ra nhận xét, kết luận

- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện

- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức.
I. Phát hiện về tia X

- Mỗi khi một chùm catôt - tức là một chùm êlectron có năng lượng lớn - đập vào một vật rắn thì vật đó phát ra tia X.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


+ Định hướng hoạt động tiếp nối:  

2.2. Hoạt động 3: - Thời gian: 10’

- Mục tiêu: Nắm được bản chất và tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Làm thế nào để tạo ra được tia x ?


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, rút  ra nhận xét, kết luận

- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện

- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức.
II. Cách tạo tia X

- Dùng ống Cu-lít-giơ là một ống thuỷ tinh bên trong là chất không, có gắn 3 điện cực.

+ Dây nung bằng vonfram FF’ làm nguồn êlectron.

+ Catôt K, bằng kim loại, hình chỏm cầu.

+ Anôt A bằng kim loại có khối lượng nguyên tử lớn và điểm nóng chảy cao.

- Hiệu điện thế giữa A và K cỡ vài chục kV, các êlectron bay ra từ FF’ chuyển động trong điện trường mạnh giữa A và K đến đập vào A và làm cho A phát ra tia X.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


2.3. Hoạt động 4: - Thời gian: 10’

- Mục tiêu: Hiểu về bản chất và tính chất của tia X

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Bản chất và tính chất của tia X là gì?


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, rút  ra nhận xét, kết luận

- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện

- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức.
III. Bản chất và tính chất của tia X

1. Bản chất

- Tia tử ngoại có sự đồng nhất về bản chất của nó với tia tử ngoại, chỉ khác là tia X có bước sóng nhỏ hơn rất nhiều.

( =  10-8m ( 10-11m

2. Tính chất

- Tính chất nổi bật và quan trọng nhất là khả năng đâm xuyên.

Tia X có bước sóng càng ngắn thì khả năng đâm xuyên càng lớn (càng cứng).

- Làm đen kính ảnh.

- Làm phát quang một số chất.

- Làm ion hoá không khí.

- Có tác dụng sinh lí.

3. Công dụng

        (Sgk)



	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


3. Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà. Thời gian: 10’


1.  So sánh với tia tử ngoại, tia hông ngoại và ánh sáng nhìn thấy thì tia X có tính chất riêng nào sau đây?


A. Tác dụng lên kính ảnh           B. Khả năng đâm xuyên mạnh


C. Gây hiện tượng quang điện     D. Tác dụng sinh lý

IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ XUNG (NẾU CÓ)
Ngày soạn:





Ngày lên lớp:


Tiết 48: BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức :


- Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập ba bài CÁC LOẠI QUANG PHỔ, TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI và TIA X


- Thông qua giải bài tập bổ sung thêm những kiến thức cần thiết cho hs chuẩn bị thi TN

   2.Kĩ năng :


- Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra và các hiện tượng vật lý để thành lập mối quan hệ giữa các phương trình đã  học.

3.Thái độ  

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học.

4. Định hướng phát triển năng lực của học sinh



- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,  năng lực hợp tác; năng lực tính toán .

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

- GV: Máy tính, máy chiếu, PHT, các dụng cụ thí nghiệm cần thiết.

- HS: Đồ dùng học tập, tư liệu học tập, chuẩn bị trước các yêu cầu về nhà của giáo viên

- Tổ chức lớp: Chia lớp thành 4 nhóm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MÔ TẢ CHUNG CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG

	STT
	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời gian

	1
	Khởi động
	Hoạt động 1
	Nhắc lại kiến thức cũa
	5’

	2
	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Làm bài tập trắc nghiệm
	25’

	
	
	Hoạt động 3
	Làm bài tập tự luận
	

	3
	Luyện tập Vận dụng
	Hoạt động 4
	Một số bài tập
	10’

	4
	Tìm tòi, mở rộng
	Hoạt động 5
	Mở rộng 1 số bài toán
	5’



1. Hoạt động đặt vấn đề/xuất phát/khởi động - Thời gian 5’

- Mục tiêu: thông qua 1 số hình ảnh quan sát được, gây mâu thuẫn trong học ssinh


- Hình thức học tập: nhóm


- Phương tiện: bảng phụ hoặc máy chiếu 


- Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:

Các công thức xác định vị trí vân sáng, vân tối, khoảng vân trong thí nghiệm Y âng?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác nghe, phản biện, đóng góp. 

- GV chốt kiến thức, nhận xét về , đánh giá hoạt động chuẩn bị nhiệm vụ học tập của HS 

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện 1 nhóm trình bày.

- Học sinh các nhóm khác thảo luận.

- Nhận xét về kết quả tìm được của các nhóm: Dòng nước mang dạng năng lượng là động năng 



2. Hoạt động hình thành kiến thức mới - Thời gian: 25’

2.1. Hoạt động 2: Làm bài tập trắc nghiệm
- Mục tiêu: Biết làm một số bài tập trắc nghiệm sgk

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:
Hoàn thành các câu trả lời trắc nghiệm sgk Câu 4 trang 137 ;Câu 5 trang 137

  Câu 6 trang 142:;Câu 7 trang 142 ;Câu 5 trang 146


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, rút  ra nhận xét, kết luận

- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện

- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức

 Câu 4 trang 137: C

  Câu 5 trang 137: C

  Câu 6 trang 142: A

  Câu 7 trang 142: B

  Câu 5 trang 146: C


	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục



2.2. Hoạt động 3: Làm bài tập tự luận
- Mục tiêu: Làm được bài tập tự luận sgk

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng
+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:
Hoàn thành bài tập  Bài 8 trang  142 .Bài 6 trang  146. Bài 7 trang  146


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, tiến hành trả lời câu hỏi cuả giáo viên

- GV quan sát hỗ trợ các nhóm trong quá trình trả lời các câu hỏi

- Đại diện 1 nhóm trả lời, các nhóm khác thảo luận, nhân xét, rút ra kết luận

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức
Bài 8 trang  142

  Chổ đặt mối hàn mà kim điện kế lệch nhiều nhất chính là vị trí các vân sáng. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là khoảng vân i. Do đó i = 0,5.10-3m.

 Bước sóng của bức xạ:

 ( = 
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Bài 6 trang  146

  Ta có : (Wđ = 
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         = 7.107(m/s)

Bài 7 trang  146

a) Cường độ dòng điện qua ống:

  Ta có : P = UI 

   ( I =
[image: image7.wmf]10000
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  Số electron qua ống trong mỗi giây:

  N =  
[image: image8.wmf]19
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 2,5.1017 (electron/giây)

b) Nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút: Q = P.t = 400.60 = 24000 (J) = 24 (kJ).

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


3. Hoạt động luyện tập: 
VD3. Một chùm bức xạ điện từ có tần số 24.1014 Hz. Trong không khí (chiết suất lấy bằng 1), chùm bức xạ này có bước sóng bằng bao nhiêu và thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ? Cho vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s.


A. ( = 0,48 (m; vùng ánh sáng nhìn thấy.

B. ( = 48 pm; vùng tia X.


C. ( = 1,25 (m; vùng hồng ngoại.


D. ( = 125 nm; vùng tử ngoại.

HD: ( = 
[image: image9.wmf]f

c

 = 125.10-9 m. => Đáp án D.

4. Vận dụng, mở rộng: 

VD4: Một chùm bức xạ điện từ có bước sóng 0,75 (m trong môi trường nước (chiết suất n = 
[image: image10.wmf]4

3

). Chùm bức xạ này có tần số bằng bao nhiêu và thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ? Cho vận tốc ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s.


A. f = 6.1014 Hz; vùng ánh sáng nhìn thấy.

B. f = 3.1018 Hz; vùng tia X.


C. f = 3.1014 Hz; vùng hồng ngoại.


D. f = 6.1015Hz; vùng tử ngoại.

HD:  f = 
[image: image11.wmf]n

n

c

l

 = 3.1014 Hz; ( = 
[image: image12.wmf]f

c

 = 10-6 m.=> Đáp án C.

IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ XUNG (NẾU CÓ)


[image: image13.png]
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